PHỤ LỤC SỐ 3

(Kèm theo Quyết định số 376 ngày 04 tháng 9 năm 2002 

của UBND tỉnh)
GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP 
VÀ ĐẤT THỔ CƯ NÔNG THÔN
1. Đất trồng cây lâu
	Đơn vị tính: đồng/m2

	HẠNG ĐẤT
	MỨC GIÁ

	Hạng 2
	5.180

	Hạng 3
	3.435

	Hạng 4
	2.590

	Hạng 5
	1.665

	Hạng 6
	460


* Ghi chú:

· Đất hạng 2 gồm: Đất ruộng nước 2 vụ lúa, đất ao nuôi thủy sản thường xuyên (Riêng đất ruộng nước 2 vụ lúa ở các xã khu vực III mức giá là 9.800 đ/m2).

· Đất hạng 3 gồm: Ruộng 1 vụ lúa, đất trồng màu ở khu vực 1, ao nuôi cá không thường xuyên (Riêng đất ruộng 1 vụ lúa ở các xã khu vực III mức giá là 5.880 đ/m2)

· Đất hạng 4 gồm: Đất màu bãi ven sông, suối, đất trồng màu ở xã khu vực II, khu vực III.

· Đất hạng 5 gồm: Đất nương rẫy trồng cây lương thực, hoa màu.

· Đất hạng 6 gồm: Các loại đất còn lại.

2) Đất trồng cây lâu năm:

	Đơn vị tính: đồng/m2

	HẠNG ĐẤT
	MỨC GIÁ

	Hạng 1
	2.000

	Hạng 2
	1.800

	Hạng 3
	1.200

	Hạng 4
	800

	Hạng 5
	332


* Ghi chú:

· Đất hạng 1 gồm: Đất bãi ven sông, đất bằng phẳng ở xã khu vực I
· Đất hạng 2 gồm: Đất bằng phẳng ở xã khu vực II
· Đất hạng 3 gồm: Đất ở địa hình dốc (độ dốc < 15%)

· Đất hạng 4 gồm: Đất ở địa hình dốc (độ dốc trên 15% đến 30%)

· Đất hạng 5 gồm: Đất có độ dốc trên 30%
	3) Đất lâm nghiệp:
	Đơn vị tính: đồng/m2


	HẠNG ĐẤT
	MỨC GIÁ

	Hạng 1
	400

	Hạng 2
	340

	Hạng 3
	245

	Hạng 4
	125

	Hạng 5
	35


4. Đất thổ cư nông thôn:
a) Khu vực I: Trung tâm cụ xã, chợ nông thôn, chợ khu vực liên xã, trục giao thông chính của xã (đường liên thôn xã)

	Đơn vị tính: đồng/m2

	HẠNG ĐẤT
	MỨC GIÁ

	Hạng 2
	8.510

	Hạng 3
	6.870

	Hạng 4
	5.180

	Hạng 5
	3.330

	Hạng 6
	920


b) Khu vực II: Đất khu dân cư nông thôn còn lại giá được tính bằng 0,9 (K=0,9) giá đất ở khu vực I.
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